THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 07 NĂM 2024
(Từ ngày 29/07 đến ngày 02/08)

	THỨ
	BỮA ĂN
	6 tháng
	CHÁO
	NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO

	Thứ Hai

29/07/24

	SÁNG
	Cháo cá lóc bó xôi
Sữa Oggi 0+
	Cháo cá lóc bó xôi
Sữa Vitagrow
	Bánh canh cá lóc

Sữa Vitagrow
	Bánh canh cá lóc

Sữa Ussure gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Dưa lưới ép
	Bánh Flan
	Bánh Flan
	Bánh Flan

	
	TRƯA 


	Cháo thịt tibo
TM: Đu đủ xay
	Cháo thịt tibo
TM: Đu đủ
	Mặn: Thịt heo nấu đậu

Canh: Tôm tần ô

TM: Đu đủ
	Mặn: Thịt heo nấu đậu

Canh: Tôm tần ô

TM: Đu đủ

	
	XẾ
	Cháo tôm tần ô
Sữa Oggi 0+
	Cháo tôm tần ô
Sữa Vitagrow
	Cháo gà hạt sen

Sữa Vitagrow
	Cháo gà hạt sen
Sữa Ussure gold A+

	
	SDD
	
	
	
	

	
	DC-BP
	
	
	
	

	Thứ Ba

30/07/24

	SÁNG
	Cháo bò khoai tây carot
Sữa Oggi 0+
	Cháo bò khoai tây carot Sữa Vitagrow
	Bún bò huế
Sữa Vitagrow
	Bún bò huế, Mì xào bò cải thìa, Khoai tây, cá viên, xúc xích, gà chip. Bắp luộc, bánh mì sandwich, chả lụa, pate. Chuối cau
Sữa Ussure gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Dưa hấu ép
	Yaourt nha đam
	Yaourt nha đam
	Yaourt nha đam

	
	TRƯA 


	Cháo tôm rau muống
TM: Thanh long xay
	Cháo tôm rau muống

TM: Thanh long
	Mặn: Lươn nấu đậu hủ, tía tô
Canh bí xanh thịt bằm, carot. TM: Thanh long
	Mặn: Lươn nấu đậu hủ, tía tô
Canh bí xanh thịt bằm, carot
TM: Thanh long

	
	XẾ
	Cháo lươn nghệ
Sữa Oggi 0+
	Cháo lươn nghệ
Sữa Vitagrow
	Mỳ quảng tôm
Sữa Vitagrow
	Mỳ quảng tôm 

Sữa Ussure gold A+

	
	SDD
	
	
	
	

	
	DC-BP
	
	
	
	

	Thứ Tư

31/07/24

	SÁNG
	Cháo tôm mồng tơi
Sữa Oggi 0+
	Cháo tôm mồng tơi
Sữa Vitagrow
	Bánh mì nhân mặn
Sữa Vitagrow
	Bánh mì nhân mặn
Sữa Ussure gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Lê ép
	Yakult
	Yakult
	Yakult

	
	TRƯA 


	Cháo bò cà chua
TM: Chuối cau
	Cháo bò cà chua
TM: Chuối cau
	Mặn: Bò xào cà chua, thơm, hành, cần tây.
Canh: Thát lát rau ngót nấm bào ngư
TM: Chuối cau
	Mặn: Bò xào cà chua, thơm, hành, cần tây.
Canh: Thát lát rau ngót nấm bào ngư
TM: Chuối cau

	
	XẾ
	Cháo cá hồi rau ngót
Sữa Oggi 0+
	Cháo cá hồi rau ngót
Sữa Vitagrow
	Hoành thánh thịt bằm salach

Sữa Vitagrow
	Hoành thánh thịt bằm salach
Sữa Ussure gold A+

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ Năm

01/08/24

	SÁNG
	Cháo gà hạt sen
Sữa Oggi 0+
	Cháo gà hạt sen
Sữa Vitagrow
	Mì gà cải ngọt. Mì gà xào cải ngọt, khoai tây, cá viên, xúc xích, gà chip, bắp luộc, chuối cau

Sữa Vitagrow
	Mì gà cải ngọt. Mì gà xào cải ngọt, khoai tây, cá viên, xúc xích, gà chip, bắp luộc, bánh mì, chả lụa, pate, chuối cau

Sữa Ussure gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Mận ép
	Yaourt dưa lưới
	Yaourt dưa lưới
	Yaourt dưa lưới

	
	TRƯA 


	Cháo tôm carot TM: Dưa hấu
	Cháo tôm carot TM: Dưa hấu
	Mặn: Chả tôm, đậu tibo, carot sốt cà chua Canh: Thịt bò khoai sọ
TM: Dưa hấu
	Mặn: Chả tôm, đậu tibo, carot sốt cà chua
Canh: Thịt bò khoai sọ
TM: Dưa hấu

	
	XẾ
	Cháo bò tibo
Sữa Oggi 0+
	Cháo bò tibo

Sữa Vitagrow
	Bún riêu cua

Sữa Vitagrow
	Bún riêu cua
Sữa Ussure gold A+

	
	SDD
	
	
	
	

	
	DC-BP
	
	
	
	

	Thứ Sáu

02/08/24
 
	SÁNG
	Cháo lươn carot

Sữa Oggi 0+
	Cháo lươn carot

Sữa Vitagrow
	Cháo lươn carot

Sữa Vitagrow
	Cháo lươn carot
Sữa Ussure gold A++

	
	GIỮA BUỔI
	Táo ép
	Sữa chua táo
	Sữa chua táo
	Sữa chua táo

	
	TRƯA 


	Cháo gà cải thìa
TM: Ổi ép
	Cháo gà cải thìa
TM: Nước chanh
	Mặn: Gà kho trứng cút
Canh: cua rau đay TM: Nước chanh
	Mặn: Gà kho trứng cút Canh: cua rau đay
TM: Nước chanh

	
	XẾ
	Cháo cá chẽm cà chua
Sữa Oggi 0+
	Cháo cá chẽm cà chua

Sữa Vitagrow
	Nui bò susu carot

Sữa Vitagrow
	Nui bò susu carot
Sữa Ussure gold A+

	
	SDD
	
	
	
	

	
	DC-BP
	
	
	
	


· DC-BP: Tăng cường thêm trái cây, rau xanh, vận động. Giảm tinh bột, chất béo

· SDD: Tăng cường vận động, thêm phomai


    Phó Hiệu Trưởng


                Quận 3, Ngày 29 Tháng 07 Năm 2024
                                                                                              Cấp dưỡng    

      Nguyễn Thị Thi    


   

Nguyễn Hoàng Minh
